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 TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN VĨNH LỢI                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH BẠC LIÊU    
 

Bản án số: 02/2021/DS-ST 

Ngày: 19 - 01 - 2021 

V/v tranh chấp quyền sử dụng đất  

       th  ng th  t h    ề t   s n. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa ph ên tòa:           n    ả  

Các Hộ  thẩm nhân dân: 

          1/ Ông   ần Min  Đán  

        2/ Ông P ạm Văn Sáu 

- Thư ký phiên tòa:  n    u  n Văn     , l    ư ký Tòa án nhân dân 

 u ện Vĩn  Lợi,  ỉn   ạc Liêu. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham 

gia phiên tòa: Bà    n      M   iên - Kiểm sá  viên 

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, tại   ụ sở  ò  án n ân dân  u ện Vĩn  Lợi, 

 ỉn   ạc Liêu xé  xử sơ   ẩm công khai vụ án dân s  t ụ lý số 134/2018/TLST-DS 

ngày 10 tháng 9 năm 2018 về “tranh chấp quyền sử dụng đất        th  ng th  t 

h    ề t   s n”,   e  Qu ế  đ n  đư  vụ án    xé  xử số 51/2020/QĐXXST-DS 

ngày 10 tháng 8 năm 2020  iữ  các đươn  s : 

1.   u ên đơn:  n  Phạm Th, sin  năm 1953 (có mặ ) 

Đ   c ỉ: Ấp  , xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu. 

 2.    đơn:  n  Phạm D ( ên   i k ác Đ), sin  năm 1960 (có mặ ) 

  ơi đăn  ký    k ẩu   ư n     : Ấp  , xã  ,  u ện  ,  ỉn   ạc Liêu. 

 C   ở  iện n  : Ấp  , xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu. 

 3. N ư i có  u ền lợi v  n  ĩ  vụ liên  u n: 

 3.1 Ủy ban nhân dân huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 

 Đ   c ỉ   ụ sở: Ấp X,       ấn C,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu. 

   ư i đại diện  ợp p áp   e  ủ   u ền củ       n n ân dân  u ện L: Ông Ký 

  , c ức vụ   ưởn  P òn    i n u ên M i   ư n   u ện L, (  e  văn  ản ủ   u ền 

số 25/GUQ ngày 21/5/2020). (Vắn  mặ ) 

 3.2 Anh Phạm Văn C, sin  năm 1979 

Đ   c ỉ: Ấp R, xã Đ,  u ện  ,  ỉn  C  M u. 

 3.3 C   Phạm Thị Y, sin  năm 1981 

Đ   c ỉ: Ấp L, xã Đ,  u ện  ,  ỉn  C  M u. 

 3.4 C   Phạm Thị D, sin  năm 1984 
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Đ   c ỉ: Ấp L, xã Đ,  u ện  ,  ỉn  C  M u. 

3.5 Anh Phạm Văn N, sin  năm 1991 

Đ   c ỉ: Ấp  , xã V,  u ện V,  ỉn   ạc Liêu. 

  ư i đại diện  ợp p áp   e  ủ   u ền củ   n  C, c   Y, c   D, anh N:  n  

P ạm   , sin  năm 1953  đ   c ỉ: Ấp  , xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu  ( heo các 

văn  ản ủ   u ền n    cùn  n    30/5/2019 và ngày 27/10/2020). (Có mặ ) 

3.6 Bà Võ Thị H, sin  năm 1957 (vắn  mặ ) 

Đ   c ỉ: Ấp  , xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu. 

3.7 Bà Phạm Thị Ng, sin  năm 1956 (vắn  mặ ) 

Đ   c ỉ: Ấp M, xã V,  u ện  ,  ỉn   ạc Liêu. 

3.8 Ông Phạm Văn L, sin  năm 1960 (có mặ ) 

Đ   c ỉ: Ấp  , xã V,  u ện  ,  ỉn   ạc Liêu. 

3.9 Ông Phạm Văn O, sin  năm 1960 (vắn  mặ ) 

Đ   c ỉ: Ấp V, xã T,  u ện  ,  ỉn   ạc Liêu. 

3.10 Bà Phạm Thị X, sin  năm 1962 (vắn  mặ ) 

Đ   c ỉ: Ấp  , xã V,  u ện B,  ỉn   ạc Liêu. 

3.11 Bà Phạm Thị H, sin  năm 1966 (vắn  mặ ) 

Đ   c ỉ: Ấp K, xã Đ,  u ện  ,  ỉn  C  M u. 

3.12 Bà Phạm Thị N, sin  năm 1970 

Đ   c ỉ: Ấp K, xã Đ,  u ện  ,  ỉn  C  M u. 

  ư i đại diện  ợp p áp   e  ủ   u ền củ        :  n  P ạm   , sin  năm 

1953  đ   c ỉ: Ấp  , xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu; (t e  các văn  ản ủ   u ền 

ngày 27/11/2020). (Có mặ ) 

3.13 Ông Phạm Văn U, sin  năm 1968 (vắn  mặ ) 

Đ   c ỉ: Ấp K, xã Đ,  u ện  ,  ỉn  C  M u. 

3.14 Ông Trần Văn Ch, sin  năm 1957 (vắn  mặ ) 

Đ   c ỉ: Ấp  , xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu. 

3.15 Ông Cao Thanh T, sin  năm 1964 (vắn  mặ ) 

Đ   c ỉ: Ấp  , xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khở  k  n đề ng y 13/8/2018    đơn khở  k  n  ổ sung đề ng y 

27/5/2019, nguyên đơn ông Ph m Th l  nguyên đơn trình   y:   uồn  ốc đấ  

   n  c ấp  ồm   i p ần, diện  íc  547,3m
2
   ử  513     ản đồ số 13 v  diện  íc  

10m
2
   ử  374     ản đồ số 13,     lạc  ại ấp  , xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu, là 

củ  c    n     l   n  P ạm Văn   (còn   i C   Đ) đổi đấ  củ      ả  C v   

năm 1962.  ăm 1983,  n     được  n     c   đấ  để cấ  n   ở v    ồn  câ  

nu i cá, k i c   k  n  có  iấ     v   n     c ư  được cấp  iấ  c ứn  n ận 

 u ền sử dụn  đấ . S u k i được c   đấ , d     n cản  k ó k ăn, năm 1989  n  

Th đi l m x  k  n     c  iếp sử dụn  đấ . K i  n  Th k  n  có ở n       c   

củ   n  Th đã c    n  D mượn đấ  củ   n  (cái  iến ) để nu i cá, c   mượn 
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năm n    n  Th k  n   iế .  ăm 2010  n  Th   ở về mới  iế  p ần đấ   n  

được c   c   đã     n  D s n lắp để   ồn  l   v   uản lý sử dụn ,  ừ đó p á  

sin     n  c ấp.  ại Qu ế  đ n  số 1326/QĐ-U  D n    08/10/2014,      n 

n ân dân  u ện L đã  u ế  đ n   u c  n  D đã  i     ả diện  íc  547,3m
2
   u c 

m   p ần   ử  373     ản đồ số 13 c    n  Th. Đến năm 2015,  n  Th được cấp 

 iấ  c ứn  n ận  u ền sử dụn  đấ  đối với diện  íc  547,3m
2
   u c   ử  373    

 ản đồ số 13   e  Giấ  c ứn  n ận số  Y 963331 cấp n    15/6/2015.  u  

nhiên, ông D vẫn k  n  đồn  ý   ả đấ  c    n  Th, n iều lần  n  D n ăn cản v  

phá không cho ông Th   ồn  l  .    i điểm  iải  u ế     n  c ấp đấ   iữ   n  

Th với  n  D, ông D c ư  lấn c iếm p ần đấ  10m
2
   ử  374 nên p ần đấ  n   

     n n ân dân c ư   iải  u ế  v   n     c ư  được cấp  iấ  c ứn  n ận 

 u ền sử dụn  đấ .  

Nay ông Th  êu cầu  n  D   ả lại đấ  diện  íc  547.3m
2
 mà ông Th đã được 

cấp  iấ  c ứn  n ận  u ền sử dụn  đấ  v  p ần đấ  m   n  D đã lấn c iếm có 

diện  íc    e  đ  đạc    c  ế l  10m
2
.  

Đối với  êu cầu  ồi   ư n    iệ   ại về   i sản, ông Th  êu cầu  n  D  ồi 

  ư n    iệ   ại về   i sản với số  iền 6.600.000 đồn  d   n  D đã p á   ại lúa 

củ   n     k i  n       ồn  l  .      22/12/2020, ông Th      đổi n i dun   êu 

cầu k ởi kiện về  êu cầu  ồi   ư n    iệ   ại về   i sản, ông Th  êu cầu  n  D 

 ồi   ư n    iệ   ại số  iền 4.060.000 đồn ,      ồm: c i p í  ie  sạ l  ,   uốc 

ốc,  iền c n  xới đấ  l  610.000 đồn  v   iền   iệ   ại d  k  n  c n   ác được đấ  

03 năm,  ừ k i  n  Th được cấp  iấ  c ứn  n ận  u ền sử dụn  đấ  n    

15/6/2015 đến k i  n  Th k ởi kiện l  13/8/2018, với 0,5 côn  đấ  (diện  íc  

547,3m
2
) l  1.150.000 đồn /01 năm. Ông Th    n u ện     lại m   p ần  êu cầu 

k ởi kiện về số  iền  ồi   ư n    iệ   ại l  2.540.000 đồn . 

Bị đơn ông Ph m D trình bày:   uồn  ốc đấ     n  c ấp 547.3m
2
 l  củ   n  

n i củ   n  D l   n  P ạm Văn Đ c   c    ên P ạm Văn L, s u đó  n  L c   lại 

 n  D  ừ năm 1975 sử dụn  để nu i cá. Đến k  ản  năm 2010  n  D s n lắp    để 

  ồn  l  .  ăm 2014  iữ   n  D với  n     p á  sin     n  c ấp d   n     c   

 ằn  đấ  củ   n     v  c ín   u ền đ   p ươn   iải  u ế .      08/10/2014    

  n n ân dân  u ện L   n   n  Qu ế  đ n  số 1326/QĐ-U  D c ấp n ận  êu 

cầu củ   n    ,  u c ông D   ả diện  íc  đấ  547,3m
2
 c    n     n ưn  ông D 

k  n  đồn  ý n i dun  củ  Qu ế  đ n . D  í   iểu  iế  nên ông D k  n   êu cầu 

cơ  u n có   ẩm  u ền  ủ  Qu ế  đ n  số 1326/QĐ-UBND.  

Đối với p ần đấ     n  c ấp 10m
2
, n uồn  ốc đấ     n  c ấp cũn  l  củ  

 n  P ạm Văn Đ c    n  P ạm Văn L, s u đó  n  L c   lại ông D.  iện   ạn  

  ước đâ  l  c n    đi   ẳn  xuốn     cá cũn  l  p ần đấ   iện đ n     n  c ấp 

diện  íc  547.3m
2
. Đến năm 2019  n     k ởi kiện ông D đòi đấ      ông D ban 

c n    n   để   ồn  l  . D  đấ  củ   n     c   mẹ để lại c    n  D sử dụn  

nên ông D k  n  đồn  ý  êu cầu củ   n    .  

Đối với  êu cầu củ    ,  êu cầu  n  D   ả số  iền 6.600.000 đồn      ông 

D k  n  đồn  ý.  ng D   ừ  n ận ông D có p á  ỏ l   củ   n  Th n ưn  d   n  

Th   ồn  l     ên đấ  củ  ông D l  diện  íc  đ n     n  c ấp 547.3m
2
 nên ông D 

p á  ỏ l   củ   n  Th. 
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 g    c  quyền l  , ngh a  ụ l ên quan       Thị H trình   y t     ên   n 

lấy l   kha  ng y 13/01/2021,      l  vợ củ   n  D   ốn  n ấ  với l i    n      

củ   n  D  ại  ò  án,      i k  n  đồn  ý  êu cầu k ởi kiện củ   n  Th, p ần đấ  

tranh c ấp  iện n   vợ c ồn       đ n  sử dụn . 

  g    c  quyền l  , ngh a  ụ l ên quan ông Ph m  ăn L,    Ph m Thị  , 

ông Ph m  ăn O, ông Ph m  ăn U, l  các anh chị em của ông Th trình bày: 

  uồn  ốc đấ     n  c ấp  iữ   n  Th với  n  D l  đấ  củ  ông Phạm Văn   đổi 

đấ  củ      ả  C. Quá    n   n  Th sử dụn  đấ ,  n  Th đã cấ  n   ở, còn cái 

 iến       n    c    n  D mượn nu i cá, k i  n    c    n  D mượn  iến  nu i 

cá thì ông Th đi l m k  n  có ở n  , s u đó  n  D s n lắp  iến  để l m  u n  

v  c iếm sử dụn . P ần đấ     n  c ấp  iữ   n  Th với  n  D diện  íc  547.3m
2
 

và 10m
2
 l  đấ  củ   n  Th đã được c   c  , các  n     k  n   êu cầu c i    ừ  

kế đối với đấ  n  .    i điểm c   c   đấ   n  Th, các  n  c   em    n   i  đ n  

đều đồn  ý.  

  g    c  quyền l  , ngh a  ụ l ên quan ông Cao Thanh T trình bày: Đấ  

   n  c ấp  iáp   n  với  i  đ n   n  T, đấ    ước đâ  l   iến  d  c   củ   n  Th 

 uản lý, còn lý d     c    n  Th  uản lý     k  n   õ. S u k i c    n  Th c   đấ  

ông Th đã xả        n  c ấp.  n  T không  iế  lý d     diện  íc  đấ  10m
2
 do ông 

đứn   ên sổ mục kê, p ần đấ  n    n  k  n  sử dụn  v  k  n  p ải đấ  củ  

ông.  

  g    c  quyền l  , ngh a  ụ l ên quan ông Trần  ăn Ch trình bày:   uồn 

 ốc đấ  củ      ả  C đổi với c   củ   n  Th. K i c   củ   n  Th còn sốn  đã c   

ông D mượn đấ  sử dụn . K i  n  D   uê má  ủi đấ      k  n   ỏi ý kiến củ   n  

Th nên ông Th n ăn cản v  p á  sin     n  c ấp. D   n    ần Văn C  có đấ   iáp 

  n  nên  n   iế  s  việc.  n  C  k  n   iế  lý d     diện  íc  đấ  10m
2
 do ông 

đứn   ên sổ mục kê, p ần đấ  n    n  k  n  sử dụn  v  k  n  p ải đấ  củ  

ông.  

  g    c  quyền l  , ngh a  ụ l ên quan Ủy  an nhân dân huy n L trình  y: 

 ại C n  văn số 1115 n    14/5/2020,   ể  iện diện  íc  đấ  547,3m
2
 đã cấp  u ền 

sử dụn  đấ  c    n  Th   e  Qu ế  đ n   iải  u ế     n  c ấp đấ  đ i,  ò  án c ỉ 

xem xé  xử lý   n  vi củ   n  D   e   u  đ n   ại các Điều 164, 166, 169, 170 củ  

   luậ  dân s . Đối với p ần đấ  diện  íc  10m
2
 c ư  được cấp  iấ  c ứn  n ận 

 u ền sử dụn  đấ , k i có căn cứ  ò  án  u ên  i   đấ  c   đươn  s  đăn  ký sử 

dụn . 

 Đối với n ư i có  u ền lợi, n  ĩ  vụ liên  u n    P ạm     X,    P ạm     

 ,  ò  án   iệu  ập n ưn  vắn  mặ  nên k  n  có l i k  i. 

    d  n    n k  m sát nhân dân huy n   nh L   phát    u   k  n:  

Về  ố  ụn :  ừ k i   ụ lý c   đến p iên  ò  xé  xử sơ   ẩm,  ò  án đã    c 

 iện đ n   u  đ n  củ     luậ   ố  ụn  dân s .   u ên đơn,    đơn đã    c  iện 

đầ  đủ  u ền v  n  ĩ  vụ  ố  ụn  được  u  đ n   ại các Điều 70, 71, 72    luậ   ố 

 ụn  dân s   n ư i có  u ền lợi, n  ĩ  vụ liên  u n c ư     c  iện đầ  đủ  u ền 

v  n  ĩ  vụ  ố  ụn  được  u  đ n   ại các Điều 70, 73    luậ   ố  ụn  dân s . 

Về n i dun : Đề n      i đồn  xé  xử c ấp n ận m   p ần  êu cầu k ởi 

kiện củ   n  Th đối với  n  D về  êu cầu   ả lại diện  íc  đấ  10m
2
 m   p ần   ử  
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374     ản đồ số 13,     lạc  ại ấp   ạn   ưn  2, xã Vĩn   ưn ,  u ện Vĩn  Lợi, 

 ỉn   ạc Liêu.  u c  n  D và bà Hai   ả lại diện  íc  đấ  10m
2
 m   p ần   ử  374 

    ản đồ số 13  đ n  c ỉ m   p ần  êu cầu k ởi kiện củ   n  Th với  n  D về  êu 

cầu   ả lại diện  íc  đấ  547,3m
2
   ử  513     ản đồ số 13  c ấp n ận m   p ần  êu 

cầu k ởi kiện củ   n  Th đối với  n  D về  êu cầu  ồi   ư n    iệ   ại về   i sản 

với số  iền 4.060.000 đồn    u c  n  D v       i  ồi   ư n    iệ   ại về   i sản 

cho ông Th với số  iền 4.060.000 đồn    đ n  c ỉ  iải  u ế  m   p ần  êu cầu k ởi 

kiện củ   n  Th đối với  n  D về  êu cầu  ồi   ư n    iệ   ại số  iền 2.540.000 

đồn   c i p í xem xé ,   ẩm đ n   ại c     i sản v  đ n   iá  n  D p ải c  u. Án 

p í dân s  sơ   ẩm,  n  D p ải c  u   e   u  đ n  củ  p áp luậ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về   ẩm  u ền xé  xử: Ông P ạm Văn Th k ởi kiện ông P ạm Văn D 

 êu cầu  êu cầu  n  D   ả lại đấ     n  c ấp v   ồi   ư n    iệ   ại d   n  D phá 

  ại l   nên quan hệ p áp luậ  l     n  c ấp  u ền sử dụn  đấ  v   ồi   ư n    iệ  

 ại về   i sản   e   u  đ n   ại k  ản 6 v  k  ản 9 Điều 26    luậ   ố  ụn  Dân s  

năm 2015. P ần đấ     n  c ấp     lạc ấp T, xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu nên 

  u c   ẩm  u ền  iải  u ế  củ   ò  án n ân dân  u ện Vĩn  Lợi,  ỉn   ạc Liêu 

  e   u  đ n   ại điểm   k  ản 1 Điều 35  điểm   k  ản 1 Điều 39    luậ   ố  ụn  

dân s .  

[2] Về   ủ  ục  ố  ụn :   ư i có  u ền lợi, n  ĩ  vụ liên  u n    Võ      , 

   P ạm      ,  n  P ạm Văn  ,    P ạm     X,    P ạm      ,  n  P ạm Văn 

U,  n    ần Văn C , ông Cao Thanh T đã được  ò  án   iệu  ập  ợp lệ lần   ứ   i 

n ưn  vẫn vắn  mặ  k  n   õ lý d , n ư i đại diện  ợp p áp củ      ân nhân dân 

 u ện Vĩn  Lợi có đơn xin xé  xử vắn  mặ . Căn cứ v   k  ản 2 Điều 227, k  ản 

3 Điều 228 củ     luậ   ố  ụn  dân s , Tòa án  iến   n  xé  xử vắn  mặ      ,    

 ,  n   ,    X,     , ông U, ông Ch, ông T, n ư i đại diện      n n ân dân 

hu ện L. 

[3] Về n i dun : Xé   êu cầu k ởi kiện củ   n  P ạm Th đối với  n  P ạm 

D về    n  c ấp  u ền sử dụn  đấ ;  

[3.1] Đấ     n  c ấp  ồm   i p ần, diện  íc  547,3m
2
   ử  513     ản đồ số 

13 v  diện  íc  10m
2
   ử  374     ản đồ số 13, đều     lạc ấp  , xã V,  u ện L, 

 ỉn   ạc Liêu. Về n uồn  ốc đấ , ông Th c    ằn  n uồn  ốc đấ     n  c ấp củ  

cha ông Th l   n  P ạm Văn   (còn   i C   Đ) đổi đấ  củ      u n      S 

( ên   i  ả  C) v   năm 1962. Còn  n  D c    ằn  n uồn  ốc đấ     n  c ấp l  

củ   n  n i  ên P ạm Văn Đ c   c    ên P ạm Văn L, s u đó  n  L c   lại ông D 

 ừ năm 1975.  

[3.2] Xé  p ần đấ  diện  íc  547,3m
2
   ử  513     ản đồ 13, có v    í n ư s u: 

 ướn  Đ n   iáp đấ   n  P ạm    sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  

23,6m; 

 ướn   â   iáp đấ   n  P ạm D sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  25,6m  

 ướn    m  iáp đấ   n  P ạm    sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  21m 

và p ần đấ     n  c ấp   ứ   i số đ  0,50m  

 ướn   ắc  iáp đấ   n    ần Văn C iến số đ  23m. 
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 iện   ạn  đấ    ồn  l   d  vợ c ồn   n  D v       sử dụn . 

[3.3]   ấ   ằn , v   năm 2014 p ần đấ     n  c ấp diện  íc  547,3m
2
 đã 

được      n n ân dân  u ện L  iải  u ế     n  c ấp đấ  đ i  iữ  ông Th với 

ông D   e  Qu ế  đ n  số 1326/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 (    lục 07), n i 

dun  Qu ế  đ n  c ấp n ận đơn  êu cầu củ   n  Th đòi lại diện  íc  đấ  

547,3m
2
  iện d   n  D  uản lý, sử dụn . Đến n    31/3/2015,      n n ân dân 

 u ện L đã  iến   n    n  i   đấ  cho ông Th v  ông Th được      n n ân dân 

 u ện L cấp Giấ  c ứn  n ận  u ền sử dụn  đấ  số  Y 963331 cấp n    

15/6/2015, diện  íc  547,3m
2 
  ử  513     ản đồ 13 (    lục 05, 179). Ông D c   

 ằn  d  í   iểu  iế  nên ông D không k iếu nại Qu ế  đ n  số 1326 củ       n 

n ân dân  u ện L l  k  n  có cơ sở c ấp n ận.  ởi l ,  ại Điều 2 củ  Qu ế  đ n  

  ể  iện n i dun  “... n  D p ải c ấp   n  n  iêm  u ế  đ n  n   v  có  u ền 

k iếu nại   ặc k ởi kiện Qu ế  đ n    e     n       ủ  ục p áp luậ   u  đ n ”.  

[3.4]   i đồn  xé  xử xé    ấ , diện  íc  đấ     n  c ấp 547,3m
2
 đã được    

  n n ân dân  u ện L  iải  u ế   ằn  Qu ế  đ n  số 1326, Qu ế  đ n  n   đã có 

 iệu l c p áp luậ . D  vậ , k  n  c ấp n ận  êu cầu đòi đấ  củ   n  Th đối với 

ông D về  êu cầu đòi lại diện  íc  đấ  547,3m
2
; đ n  c ỉ  iải  u ế  m   p ần  êu 

cầu k ởi kiện củ   n  Th đối với  n  D về  êu cầu  n  D   ả lại diện  íc  đấ  

547,3m
2
   ử  513     ản đồ 13   e   u  đ n   ại điểm c k  ản 1 Điều 192, điểm   

k  ản 1 Điều 217    luậ   ố  ụn  dân s .  ếu  n  D có   n  vi lấn, c iếm sử 

dụn  đấ  diện  íc  547,3m
2 

do ông Th đứn   ên  u ền sử dụn  đấ       n  Th có 

 u ền  êu cầu cơ  u n     nước có   ẩm  u ền  iải  u ế  v  xử lý   e   u  đ n  

củ  p áp luậ . 

[3.5] Xé  diện  íc  đấ     n  c ấp 10m
2
 m   p ần   ử  374     ản đồ số 13; 

có v    í n ư s u: 

 ướn  Đ n   iáp đấ   n  P ạm    sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  

19,87m; 

 ướn   â   iáp đấ   n  P ạm D sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  20,15m  

 ướn    m  iáp đấ   n  P ạm D sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  0,50m  

 ướn   ắc  iáp p ần đấ     n  c ấp   ứ n ấ  số đ  0,50m. 

 iện   ạn  đấ    ồn  l   d  vợ c ồn   n  D v       sử dụn . 

[3.6]  ại n i dun  C n  văn số 42/  M  n    09/4/2019 củ  P òn    i 

n u ên v  M i   ư n   u ện L (    lục 96),   ể  iện   ử  đấ  374 c ư  được 

cấp  iấ  c ứn  n ận  u ền sử dụn  đấ , sổ mục kê    n  lập   e   ản đồ năm 

1997   ử  374  ên   ần Văn C  được điều c ỉn     n  C      n  T diện  íc  

4200m
2
  ồm 300m

2
 đấ  ở v  3.900m

2
 đấ    ồn  câ  lâu năm. Theo l i k  i củ  

 n    ần Văn C  (    lục 275) v   n  C      n  T (    lục 276) đều xác đ n   n  

C  v   n  T có đấ   ần đấ  p ần đấ     n  c ấp, n ưn  diện  íc  đấ  c ấp 10m
2 

k  n  p ải đấ  củ   n  C , ông T.  n  C iến c    ằn  n uồn  ốc đấ  củ      ả  

C đổi đấ  với cha ông Th, s u đó c    n  Th cho ông D mượn đấ , khi cha ông Th 

c   đấ   n  Th vẫn c    n  D sử dụn  đấ .   ấ   ằn , l i k  i củ   n    ần M, 

ông   ần  , ông Võ V l  n ư i l m c ứn  m  ông D  êu cầu  ò  án xác min  đều 
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xác đ n  n uồn  ốc đấ  củ      u n      S ( ả  C).  ừ đó, có cơ sở xác đ n  đấ  

   n  c ấp có n uồn  ốc củ      u n      S. 

[3.7] Theo  iên  ản xác min  n    24/11/2020     ướn      M l  c n củ  

 n   ướn  Văn C v      u n      S,   ể  iện   i p ần đấ     n  c ấp  iữ   n  

Th với  n  D l  đấ  củ   i  đ n      ướn      M đổi đấ  với  n  C   Đ l  c   củ  

ông Th,  i  đ n     M đổi đấ  với c    n  Th m   p ần (l    i p ần đấ   iện  n  

Th với  n  D đ n     n  c ấp), p ần đấ  còn lại c u ển n ượn  cho ông Cao 

Thanh T nên đấ   n  Dũn   iáp đấ  củ   n  Th.     i   , l i k  i củ   n   ùi 

Văn   v   n    u  n  ấn   đều xác đ n   n  D c ỉ có đấ  nền n    iện có n   

củ   n  D, p ần đấ  n    ần đấ  củ   n  Th. L i k  i củ   n   ,  n    p ù  ợp 

l i k  i củ   n    ần M v      ướn      M.  

[3.8]   ấ   ằn , ông D xác đ n  n uồn  ốc đấ     n  c ấp củ   n  n i P ạm 

Văn Đán  n ưn   n  D k  n  có c ứn  cứ c ứn  minh n uồn  ốc đấ , ông D 

cun  cấp n ư i l m c ứn  l   n    ần Văn  ,  n  P ạm Văn  , ông M, ông   ần 

H, ông V n ưn  l i k  i củ   n    v   n    ần H mâu   uẫn với l i k  i củ   n  

M, ông P ạm Văn H, ông V. D  vậ , k  n  có căn cứ chấp n ận p ần đấ     n  

c ấp l  củ   i  đ n   n  D, m  có cơ sở c ấp n ận đấ     n  c ấp diện  íc  10m
2
 l  

củ  ông P ạm Văn    l  c   củ   n  Th, d   n     đổi đấ  với     u n      S. 

[3.9]   e  l i k  i củ   n  L,     , ông U l   n  em củ   n  Th đều xác 

đ n  đấ     n  c ấp củ  c    n     cho ông Th v  đều k  n   êu cầu c i    ừ  kế. 

  ư vậ ,   i đồn  xé  xử c ấp n ận  êu cầu đòi đấ  củ   n  Th đối với  n  D, 

 u c  n  D v       i p ải có n  ĩ  vụ   ả diện  íc  đấ  10m
2
 cho ông Th.  

[3.10] Xé   êu cầu k ởi kiện củ   n  Th đối với  n  D về  êu cầu  ồi 

  ư n    iệ   ại số  iền 6.600.000 đồn ,      ồm: C i p í sạ l   610.000 đồn , 

 iền   iệ   ại d  k  n  c n   ác được đấ  3.450.000 đồn ,  ổn  c n  4.060.000 

đồn     ấ   ằn , ông D   ừ  n ận có  ủ    ại l   củ   n  Th được  ie    ồn    ên 

diện  íc  547,3m
2
 do ông Th đứn   ên  iấ  c ứn  n ận  u ền sử dụn  đấ .   ư đã 

p ần  íc , diện  íc  đấ  547,3m
2
      n n ân dân  u ện L đã  iải  u ế  v  c n  

n ận  u ền sử dụn  đấ  c    n  Th, nên ông D p á   ại l   củ   n  Th     p ải có 

  ác  n iệm  ồi   ư n    iệ   ại c    n  Th.   e  l i k  i củ   n  C ,   ể  iện 

ông Th có mượn  iền củ   n  Ch để mu  l    iốn ,   uốc ốc v    uê  n  C  cải 

 ạ  đấ  với số  iền 610.000 đồn . D  vậ , ông Th  êu cầu  n  D  ồi   ư n  số  iền 

610.000 đồn  l  có cơ sở c ấp n ận. 

[3.11] Đối với số  iền  êu cầu 3.450.000 đồn , ông Th yêu cầu  ồi   ư n  

do ông Th k  n  c n   ác được đấ   ừ k i ông Th được cấp  iấ  c ứn  n ận  u ền 

sử dụn  đấ  n    15/6/2015 đến k i k ởi kiện l  n    13/8/2018 l  03 năm   e  

 iá   uê đấ  diện  íc  547,3m
2
 ( ươn  đươn  0,5 c n  đấ ) l  1.150.000 đồn /năm, 

 ổn  c n  số  iền   uê 03 năm l  3.450.000 đồn . Xé    ấ , do ông D c iếm đấ  

củ   n  Th sử dụn  nên  n  Th  êu cầu  n  D  ồi   ư n    iệ   ại d  k  n  c n  

 ác được đấ  l  p ù  ợp, có cơ sở c ấp n ận.   e   iên  ản xác min  củ    ưởn  

ấp T, xã V      iá   uê 01 c n  đấ   ại v    í đấ     n  c ấp l  3.000.000 đồn /năm. 

Tuy nhiên, ông Th c ỉ  êu cầu  iá   uê đấ  1.150.000 đồn /năm nên   i đồn  xé  

xử c ấp n ận số  iền  ồi   ư n    iệ   ại l  3.450.000 đồn . 
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 3.12]   ư vậ ,  ổn  số  iền  ồi   ư n    iệ   ại về   i sản m   n  P ạm D 

v     Võ       p ải   ả c    n  Th l  610.000 đồn    3.450.000 đồn    4.060.000 

đồn . 

[3.13] Đối với  êu cầu     m   p ần  êu cầu k ởi kiện củ   n  Th đối với 

ông D về số  iền  êu cầu  ồi   ư n    iệ   ại 2.540.000 đồn   xé    ấ , việc     

 êu cầu củ   n  Th l     n    n    n u ện nên   i đồn  xé  xử c ấp n ận, đ n  

c ỉ  iải  u ế  m   p ần  êu cầu k ởi kiện củ   n  Th đối với  n  D về số  iền  êu 

cầu  ồi   ư n    iệ   ại 2.540.000 đồn . 

[4] C i p í xem xé ,   ẩm đ n   ại c   v  đ n   iá   i sản l  1.265.000 đồn , 

ông D p ải c  u. Ông D p ải có n  ĩ  vụ    n lại số  iền 1.265.000 đồn  c    n  

Th  ại C i cục   i   n  án dân s   u ện L. 

[5] Về án p í dân s  sơ   ẩm: Ông D p ải c  u án p í k  n  có  iá n ạc  

300.000 đồn  v  án p í có  iá n ạc  300.000 đồn   ằn  600.000 đồn  n ưn  d  

ông D   u c   ư n   ợp n ư i c    uổi có  êu cầu mi n án p í nên  n  D được 

mi n số  iền án p í 600.000 đồn . Ông Th p ải c  u án p í k  n  có  iá n ạc  

300.000 đồn  đối với  êu cầu đòi lại diện  íc  đấ  547,3m
2
 d  k  n  được  ò  án 

c ấp n ận, n ưn  d   n  Th   u c   ư n   ợp n ư i c    uổi có  êu cầu mi n án 

p í nên được mi n n p số  iền 300.000 đồn , ông Th đã d  n p số  iền 900.000 

đồn    e  hai  iên l i   u số 0013202 n    10/9/2018 v  số 0004779 n    

03/6/2019, được    n lại  ại C i cục   i   n  án dân s   u ện L. 

[6]  ừ đó, có căn cứ c ấp n ận    n    l i đề n    củ  v  đại diện Viện kiểm 

sá  n ân dân  u ện L,  ỉn   ạc Liêu  ại p iên  ò . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v   k  ản 6, k  ản 9 Điều 26, điểm   k  ản 1 Điều 35, điểm   k  ản 

1 Điều 39, Điều 147, Điều 158, Điều 163, điểm c k  ản 1 Điều 192, điểm c v  điểm 

g k  ản 1 Điều 217, k  ản 3 Điều 218, k  ản 2 Điều 227, k  ản 3 Điều 228 củ     

luậ   ố  ụn  dân s   Điều 203 Luậ  đấ  đ i năm 2013  Điều 584, Điều 585, Điều 589 

củ     luậ  Dân s  năm 2015; điểm đ k  ản 1 Điều 12, điểm   v  điểm   k  ản 1 

Điều 24, k  ản 4 Điều 26, điểm   k  ản 2 Điều 27 củ        u ế  số 

326/2016/U  VQ 14 n    30   án  12 năm 2016 củ       n   ư n  vụ Quốc 

  i k ó  14 về mức   u, mi n,  iảm,   u, n p,  uản lý và sử dụn  án p í v  lệ p í 

Tòa án; tu ên xử: 

1. C ấp n ận m   p ần  êu cầu k ởi kiện củ   n  P ạm    đối với  n  

P ạm D, về  êu cầu  n  P ạm D   ả lại diện  íc  đấ  10m
2 
m   p ần   ử  374    

 ản đồ số 13,     lạc ấp T, xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu. 

2.  u c  n  P ạm D v     Võ         ả lại c    n  P ạm    diện  íc  đấ  

10m
2 
m   p ần   ử  374     ản đồ số 13,     lạc ấp  , xã V,  u ện L,  ỉn   ạc 

Liêu, có v    í n ư s u: 

 ướn  Đ n   iáp đấ   n  P ạm    sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  

19,87m; 

 ướn   â   iáp đấ   n  P ạm D sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  20,15m  

 ướn    m  iáp đấ   n  P ạm D sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  0,50m  
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 ướn   ắc  iáp p ần đấ     n  c ấp   ứ n ấ  số đ  0,50m. 

(M nh trích đo địa chính thửa đất l  một phần không th  tách r     n án). 

3. K  n  c ấp n ận m   p ần  êu cầu k ởi kiện củ   n  P ạm    đối với 

ông P ạm D, về  êu cầu đòi lại diện  íc  đấ  547,3m
2
   ử  513     ản đồ 13,     lạc 

ấp  , xã V,  u ện L,  ỉn   ạc Liêu. 

4. Đ n  c ỉ  iải  u ế  m   p ần  êu cầu k ởi kiện củ   n  P ạm    đối với 

ông P ạm D, về  êu cầu đòi lại diện  íc  đấ  547,3m
2
   ử  513     ản đồ 13, có v  

  í n ư s u: 

 ướn  Đ n   iáp đấ   n  P ạm    sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  

23,6m; 

 ướn   â   iáp đấ   n  P ạm D sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  25,6m  

 ướn    m  iáp đấ   n  P ạm    sử dụn  k  n     n  c ấp số đ  21m 

v  đấ     n  c ấp   ứ   i số đ  0,50m  

 ướn   ắc  iáp đấ   n    ần Văn C iến số đ  23m. 

5. C ấp n ận m   p ần  êu cầu k ởi kiện củ   n  P ạm Th đối với  n  

P ạm D, về  êu cầu  ồi   ư n    iệ   ại về   i sản số  iền 4.060.000 đồn  ( ốn 

  iệu k  n    ăm sáu mươi n   n đồn ). 

6.  u c  n  P ạm D v     Võ        ồi   ư n    iệ   ại cho ông P ạm    

số  iền 4.060.000 đồn  ( ốn   iệu k  n    ăm sáu mươi n   n đồn ). 

Kể  ừ n    có đơn  êu cầu   i   n  án củ  n ư i được   i   n  án c   đến 

k i   i   n  x n   ấ  cả các k  ản  iền,   n    án   ên p ải   i   n  án còn p ải 

c  u k  ản  iền lãi củ  số  iền còn p ải   i   n  án   e  mức lãi suấ   u  đ n   ại 

k  ản 2 Điều 468    luậ  Dân s  năm 2015. 

7. C ấp n ận  êu cầu củ   n  P ạm Th về     m   p ần  êu cầu k ởi kiện 

củ   n  P ạm Th đối với  n  P ạm D, về số  iền  êu cầu  ồi   ư n    iệ   ại 

2.540.000 đồn  (  i   iệu năm   ăm  ốn mươi n   n đồn ). 

Đ n  c ỉ  iải  u ế  m   p ần  êu cầu k ởi kiện củ   n  P ạm Th đối với 

ông Pham D, về yêu cầu  ồi   ư n    iệ   ại số  iền 2.540.000 đồn  (  i   iệu năm 

  ăm  ốn mươi n   n đồn ). 

8. Về c i p í xem xé ,   ẩm đ n   ại c   v  đ n   iá   i sản:  n  P ạm D p ải 

c  u số  iền 1.265.000 đồn  (m     iệu   i   ăm sáu mươi lăm n   n đồn ). Ông 

P ạm D p ải có n  ĩ  vụ    n lại số  iền 1.265.000 đồn  c    n  P ạm Th  ại C i 

cục   i   n  án dân s   u ện L,  ỉn   ạc Liêu. 

9. Về án p í dân s  sơ   ẩm: Ông P ạm D p ải c  u số  iền 600.000 đồn  

(sáu   ăm n    đồn ), n ưn  d   n  P ạm D   u c   ư n   ợp n ư i c    uổi v  

có  êu cầu mi n án p í nên  n  P ạm D được mi n n  số  iền 600.000 đồng (sáu 

  ăm n   n đồn ). 

Ông P ạm Th p ải c  u số  iền 300.000 đồn  (     ăm n   n đồn ) n ưn  

 n  P ạm Th   u c   ư n   ợp n ư i c    uổi v  có  êu cầu mi n n p án p í nên 

 n  P ạm Th k  n  p ải n p án p í. Ông P ạm Th đã n p số  iền 900.000 đồn  

(c ín   ăm n   n đồn )  iền  ạm ứn  án p í sơ   ẩm theo hai  iên l i   u số 
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  i   n  án dân s   u ện L,  ỉn   ạc Liêu. 

10.  ản án được   i   n    e   u  đ n   ại Điều 2 Luậ  Thi   n  án dân s  

    n ư i được   i   n  án dân s , n ư i p ải   i   n  án dân s  có  u ền   ỏ  

  uận   i   n  án,  u ền  êu cầu   i   n  án,    n u ện   i   n  án   ặc    cưỡn  

c ế   i   n  án   e   u  đ n   ại các điều 6, 7, 7a và 9 Luậ  Thi   n  án dân s , 

   i  iệu   i   n  án được    c  iện   e   u  đ n   ại Điều 30 Luậ  Thi hành án 

dân s . 

 11. Đươn  s  có mặ   ại p iên  ò  được  u ền k án  cá     n     i  i n 15 

(mư i lăm) n    kể  ừ n     u ên án. Đươn  s  vắn  mặ  được  u ền k án  cá  

 ản án    n     i  ạn 15 (mư i lăm) n    kể  ừ n    n ận được  ản án   ặc  ản 

án được niêm  ế .  

                                                                    M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:  
-  A D  ỉn   ạc Liêu              

- VKS D  u ện L  

- CC  ADS  u ện L   

- Các đươn  s   

- Lưu  ồ sơ vụ án.                                                        

     

       N   Tran  Th o 
 


